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ĐIỂM CHUẨN NĂM 2020

Phương thức: Sử dụng kết quả thi THPT năm 2020
	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp
	Điểm chuẩn

	1 
	7140101
	GIÁO DỤC HỌC
	B00, D01
	21.25

	2 
	
	
	C00, C01
	22.15

	3 
	7220201
	NGÔN NGỮ ANH *
	D01
	26.17

	4 
	7220201_CLC
	NGÔN NGỮ ANH_Chất lượng cao *
	D01
	25.65

	5 
	7220202
	NGÔN NGỮ NGA *
	D01, D02
	20

	6 
	7220203
	NGÔN NGỮ PHÁP *
	D03
	22.75

	7 
	
	
	D01
	23.2

	8 
	7220204
	NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC *
	D01, D04
	25.2

	9 
	7220204_CLC
	NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_Chất lượng cao *
	D01, D04
	24

	10 
	7220205
	NGÔN NGỮ ĐỨC *
	D05
	22

	11 
	
	
	D01
	23

	12 
	7220206
	NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA *
	D01, D03, D05
	22.5

	13 
	7220208
	NGÔN NGỮ ITALIA *
	D01, D03, D05
	21.5

	14 
	7229001
	TRIẾT HỌC
	A01, D01, D14
	21.25

	15 
	
	
	C00
	21.75

	16 
	7229009
	TÔN GIÁO HỌC
	D01, D14
	21

	17 
	
	
	C00
	21.5

	18 
	7229010
	LỊCH SỬ *
	D01, D14
	22

	19 
	
	
	C00
	22.5


	20 
	7229020
	NGÔN NGỮ HỌC *
	D01, D14
	23.5

	21 
	
	
	C00
	24.3

	22 
	7229030
	VĂN HỌC *
	D01, D14
	24.15

	23 
	
	
	C00
	24.65

	24 
	7229040
	VĂN HÓA HỌC
	D01, D14
	24.75

	25 
	
	
	C00
	25.6

	26 
	7310206
	QUAN HỆ QUỐC TẾ
	D14
	25.6

	27 
	
	
	D01
	26

	28 
	7310206_CLC
	QUAN HỆ QUỐC TẾ _Chất lượng cao
	D14
	25.4

	29 
	
	
	D01
	25.7

	30 
	7310301
	XÃ HỘI HỌC
	A00, D01, D14
	24

	31 
	
	
	C00
	25

	32 
	7310302
	NHÂN HỌC
	D01, D14
	21.75

	33 
	
	
	C00
	22.25

	34 
	7310401
	TÂM LÝ HỌC
	B00, D01, D14
	25.9

	35 
	
	
	C00
	26.6

	36 
	7310501
	ĐỊA LÝ HỌC *
	A01, D01, D15
	22.25

	37 
	
	
	C00
	22.75

	38 
	7310608
	ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
	D04, D14
	24.45

	39 
	
	
	D01
	24.65

	40 
	7310613
	NHẬT BẢN HỌC *
	D06, D14
	25.2

	41 
	
	
	D01
	25.65

	42 
	7310613_CLC
	NHẬT BẢN HỌC_Chất lượng cao
	D06, D14
	24.5

	43 
	
	
	D01
	25

	44 
	7310614
	HÀN QUỐC HỌC
	D01, D14
	25.2

	45 
	7320101
	BÁO CHÍ
	D01, D14
	26.15

	46 
	
	
	C00
	27.5

	47 
	7320101_CLC
	BÁO CHÍ_Chất lượng cao
	D01, D14
	25.4

	48 
	
	
	C00
	26.8

	49 
	7320104
	TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
	D14, D15
	26.25

	50 
	
	
	D01
	27

	51 
	7320201
	THÔNG TIN – THƯ VIỆN
	A01, D01, D14
	21

	52 
	
	
	C00
	21.25

	53 
	7320205
	QUẢN LÝ THÔNG TIN
	A01, D01, D14
	23.75

	54 
	
	
	C00
	25.4

	55 
	7320303
	LƯU TRỮ HỌC
	D01, D14
	22.75

	56 
	
	
	C00
	24.25

	57 
	7340406
	QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
	D01, D14
	24.5

	58 
	
	
	C00
	26

	59 
	7580112
	ĐÔ THỊ HỌC
	A01, D01, D14
	22.1

	
	
	
	C00
	23.1

	60 
	7580112_BT
	ĐÔ THỊ HỌC_Phân hiêu Bến Tre
	A01, D01, D14
	21.1

	61 
	
	
	C00
	22.1

	62 
	7760101
	CÔNG TÁC XÃ HỘI
	D01, D14
	22

	63 
	
	
	C00
	22.8

	64 
	7810103
	QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
	D01, D14
	26.25

	65 
	
	
	C00
	27.3

	66 
	7810103_CLC
	QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_Chất lượng cao
	D01, D14
	25

	
	
	
	C00
	25.55


THÍ SINH LƯU Ý:

1. (*) là những ngành có Nhân hệ số 2 MÔN CHÍNH (cụ thể: môn Ngoại ngữ đối với các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia; môn Tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học; môn Văn học vào ngành  Văn học và ngành Ngôn ngữ học; môn Lịch sử  vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý học). Điểm xét tuyển được tính theo công thức: (tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi MÔN CHÍNH) x 3 ÷ 4, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
2. Thí sinh trúng tuyển phải Xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 và không được rút ra với bất kỳ lý do nào (thí sinh nên sao y ra nhiều bản để sử dụng sau này); thời gian xác nhận từ ngày 06 đến ngày 10/10/2020.
3. Nếu thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 xem như thí sinh không có ý định nhập học và sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

4. Thời gian nhập học: từ ngày 06 đến ngày 09/10/2020.

5. Trong trường hợp thí sinh chưa thể nhập học được theo đúng thời gian đã nêu ở trên, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 cho Trường trước 17 giờ ngày 10/10/2020 để xác nhận nhập học. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng B001, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (thời gian được tính theo dấu bưu điện). 


Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh
